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  Ủ   Ớ           Ủ 

 

 ăn c   u t    ch c  h nh ph  ng y 19  tháng 6  năm 2015; 

 ăn c   u t  ưu trữ ng y 11 tháng 11 năm 2011; 

 ăn c   u t  gân sách nh  nước ng y 25 tháng 6 năm 2015; 

 ăn c   ghị quyết số 50/ Q- P ng y 20 tháng 5 năm 2021 c a  h nh 

ph  về  hương trình h nh đ ng c a  h nh ph  thực hiện  ghị quyết Đại h i đại 

biểu to n quốc lần th  XIII c a Đảng; 

 ăn c   h  thị số 05/2007/  -  g ng y 02 tháng 3 năm 2007 c a  h  

tướng  h nh ph  về việc tăng cường bảo vệ v  phát huy giá trị t i liệu lưu trữ; 

Xét đề nghị c a B  trư ng      i v . 

 

QUYẾ  ĐỊ  : 

 

Điều 1.  h  du  t Đề  n “ ông bố tài li u lưu trữ quốc gia phục vụ 

xâ  dựng, ph t triển kinh tế - xã hội, bảo v  chủ qu ền đất nước”, giai đoạn 

2022 - 2032 (sau đâ  gọi tắt là Đề  n) với những nội dung chủ  ếu sau đâ   

I. QUA  ĐIỂM   Ỉ ĐẠO  

1. Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ lợi ích chung của dân tộc, 

đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân, tuyệt đối không gây phương 

hại, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc cũng như quyền, lợi ích hợp pháp 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tránh mọi sự xuyên tạc, bóp méo các sự kiện, 

hiện tượng, các nhân vật lịch sử. 

2. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về công bố tài liệu lưu trữ, về tiếp cận thông tin và bảo vệ mật bí 

mật nhà nước; bảo đảm độ chính xác, tin cậy cao về nội dung và hình thức tài 

DỰ THẢO 
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liệu. 

3. Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác công bố tài liệu lưu trữ 

quốc gia: ngân sách nhà nước, xã hội hóa, hợp tác công - tư, hợp tác quốc tế; 

phát huy tối đa nội lực của từng ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương. 

II. MỤ   IÊU 

1. Mục tiêu chung 

a) Phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ ngày càng tốt hơn 

nhu cầu khai thác, sử dụng của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, nhằm đưa giá trị 

thông tin trong tài liệu lưu trữ vào thực tiễn cuộc sống, coi đó như là “nguồn lực” 

gián tiếp mang lại những lợi ích vật chất, tinh thần, góp phần phục vụ công cuộc 

xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, chính trị và chủ quyền đất 

nước. 

b) Góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và giá trị của tài 

liệu lưu trữ trong việc giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho các thế hệ. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Xây dựng chương trình công bố tài liệu lưu trữ tổng thể, dài hạn, theo 

đó, xác định cụ thể nhu cầu, đối tượng phục vụ, mục đích công bố tài liệu lưu trữ 

để cơ quan Lưu trữ chủ động chuẩn bị sưu tầm, tập hợp, lựa chọn thông tin tài 

liệu đưa ra công bố hiệu quả. Thông tin, tri thức trong tài liệu lưu trữ quốc gia 

được phát huy hiệu quả, gắn với mục đích, yêu cầu và thực tiễn của đất nước, 

của từng ngành, địa phương, vùng miền.  

b) Đổi mới, đa dạng hóa nội dung và phương pháp công bố theo hướng 

đồng bộ, sáng tạo, hiện đại, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tạo được sự 

tương tác hiệu quả, truyền được cảm hứng, niềm tự hào cho các tầng lớp nhân 

dân về lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam từ tài liệu lưu trữ.  

c) Phát huy tối đa các nguồn lực, tạo sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ 

quan liên quan, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong nước và quốc tế trong 

hoạt động công bố tài liệu lưu trữ quốc gia để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 

đặt ra. 

III.  ỘI DU   

1. Nhi m vụ chủ yếu 
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a) Định hướng về nội dung công bố  

Hoạt động công bố tài liệu lưu trữ phải bám sát những định hướng phát 

triển đất nước, phục vụ đắc lực Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 

2021 - 2030 của đất nước mà Chính phủ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII. Hoạt động công bố tài liệu tập trung 

vào các nhóm chủ đề sau đây:  

- Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam 

qua các thời kỳ;  

- Quan hệ quốc tế của Việt Nam;  

- Tổ chức đơn vị hành chính Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; 

- Vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng và quyền con người ở Việt Nam; 

- Vấn đề phát triển nông thôn, nông nghiệp và nông dân;  

- Vấn đề đô thị hóa và phát triển đô thị; 

- Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;  

- Vấn đề phát triển giáo dục;  

- Các phong trào đấu tranh, các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc;  

- Danh nhân, nhân vật lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ;  

- Lịch sử phát triển các ngành nghề, lĩnh vực. 

b) Tổ chức biên dịch tài liệu Hán - Nôm, tài liệu tiếng Pháp sang tiếng 

Việt để phục vụ công bố  

- Lựa chọn tài liệu từ khối Châu bản triều Nguyễn, các phông/sưu tập tài 

liệu, tư liệu Hán - Nôm theo các chủ đề và tổ chức biên dịch toàn văn để phục 

vụ công bố; 

- Biên dịch các bộ sách được khắc trong Mộc bản triều Nguyễn chưa được 

biên dịch và xuất bản; 

- Biên dịch tiêu đề hồ sơ tài liệu tiếng Pháp đối với các phông tài liệu đã 

được chỉnh lý; biên dịch tiêu đề văn bản pháp quy đăng trên Công báo thời Pháp 

thuộc; 
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- Biên dịch toàn văn sưu tập tài liệu của Mật thám Pháp theo dõi hoạt 

động của Nguyễn Ái Quốc ở Paris.   

c) Thực hiện chỉnh lý, xác minh khối tài liệu ảnh bị sai sót, thiếu thông tin 

để phục vụ hoạt động công bố tài liệu 

d) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác công bố tài liệu lưu 

trữ 

-  Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn; 

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ 

chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho các công chức, viên chức làm công tác 

công bố tài liệu lưu trữ của các Lưu trữ lịch sử cấp Trung ương, cấp tỉnh và các 

đối tượng khác có liên quan; 

- Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm ở trong nước và nước 

ngoài về công bố tài liệu lưu trữ;  

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo. 

đ) Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động công bố tài liệu  

 Xây dựng, cải tạo khu trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ phù hợp với 

hình thức, mục đích công bố. 

e) Xây dựng Cổng thông tin lưu trữ quốc gia để quản lý, chia sẻ, tích hợp 

liên thông cơ sở dữ về công bố tài liệu trữ quốc gia.   

2.  iải ph p thực hi n 

a) Xây dựng quy chế/chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ với 

các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan về hoạt động công bố tài liệu 

lưu trữ quốc gia. 

b) Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực thực hiện Đề án. 

c) Hợp tác với các nhà sử học, các nhà nghiên cứu để công bố tài liệu lưu 

trữ; huy động sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, các nhà nghiên cứu, các cá 

nhân tham gia việc biên dịch tài liệu Hán - Nôm, tài liệu tiếng Pháp; xử lý các 

tài liệu ảnh bị sai sót, thiếu thông tin. 

d) Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 

thông tin để mở rộng, đa dạng hóa các hình thức công bố tài liệu lưu trữ. Song 
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song với các hình thức công bố tài liệu lưu trữ mang tính “truyền thống” đã và 

đang thực hiện trong thời gian qua, khai thác các thế mạnh của công nghệ thông 

tin làm công cụ hỗ trợ cho hoạt động công bố tài liệu lưu trữ nhằm phát huy tối 

đa, hiệu quả giá trị của các loại hình tài liệu giấy, tài liệu khoa học kỹ thuật, 

phim, ảnh, ghi âm, ghi hình.  

đ) Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động công bố tài liệu; chủ động, 

tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và cơ quan 

Lưu trữ các nước để đẩy mạnh hoạt động công bố tài liệu lưu trữ đến với bạn bè 

thế giới và cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiểu về văn hóa, truyền thống 

lịch sử Việt Nam thông qua tài liệu lưu trữ quốc gia. 

IV. KI         Ự   IỆ  ĐỀ Á  

1. Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

2. Ngân sách Trung ương bảo đảm chi cho các hoạt động công bố tài liệu 

tại các bộ, ngành trung ương. 

3. Ngân sách địa phương bảo đảm chi cho các hoạt động công bố tài liệu 

tại Lưu trữ lịch sử địa phương. 

 4. Các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương ưu tiên bố trí kinh phí trong dự toán hàng năm để thực hiện 

các nhiệm vụ đã được phê duyệt. 

V.  Ổ   Ứ    Ự   IỆ  ĐỀ Á  

1. Bộ Nội vụ - cơ quan chủ trì thực hiện Đề án có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về 

kết quả, hiệu quả, tiến độ thực hiện Đề án; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, 

báo cáo Thủ tướng chính phủ; 

- Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề 

án/Chương trình công bố tài liệu lưu trữ; 

- Chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong việc lồng ghép với nội dung 

các chương trình/đề án khác liên quan trong quá trình thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Đề án này; 

- Tổ chức thực hiện Đề án, cụ thể: 
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+ Lập kế hoạch về nhiệm vụ, nhu cầu kinh phí hàng năm thực hiện công 

bố tài liệu trữ quốc gia tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính; 

+ Huy động và quản lý các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện mục tiêu, 

nhiệm vụ của Đề án; 

+ Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước; 

hướng dẫn các địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án hàng năm 

theo quy định. 

2. Bộ Tài chính  

- Căn cứ vào pháp luật về ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để triển khai 

thực hiện Đề án theo quy định;  

- Hướng dẫn quản lý tài chính, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Đề án. 

3. Bộ Ngoại giao 

 Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế hợp tác trong việc khai thác các 

giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và 

Nhà nước; phục vụ các hoạt động ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân giữa 

Việt Nam và các nước; phục vụ các hoạt động văn hóa của cộng đồng người 

Việt Nam ở nước ngoài.  

4. Bộ Quốc phòng 

Chỉ đạo Tổng cục Chính trị phối hợp với Bộ Nội vụ hợp tác lồng ghép nội 

dung phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong các sự kiện chính trị của Quân đội nhân 

dân Việt Nam, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân về 

truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; về văn hóa, về lịch sử của dân tộc Việt Nam. 

5. Bộ Công an 

Chỉ đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp với Bộ Nội vụ 

thực hiện các hoạt động công bố tài liệu phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên 

truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền giữ vững bản sắc 

văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần đấu tranh phòng, chống “diễn biến 

hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông 
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- Chỉ đạo, định hướng, đặt hàng và hỗ trợ báo chí khai thác, phát huy giá 

trị từ nguồn tài liệu lưu trữ quốc gia để tuyên truyền đối nội, đối ngoại về chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng và 

Nhà nước trong công tác tuyên truyền, định hướng chính trị, dư luận xã hội. 

- Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức các sự kiện truyền thông trong nước và 

quốc tế dưới nhiều hình thức, ưu tiên ứng dụng công nghệ hiện đại, truyền thông 

trên các nền tảng số để khai thác và lan tỏa giá trị của các tài liệu lưu trữ. 

- Phối hợp xây dựng Chương trình sách quốc gia để xuất bản các tác phẩm 

tiêu biểu chọn lọc từ tài liệu lưu trữ quốc gia, nhằm tạo nền tảng tri thức phục vụ 

sự phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổ chức biên 

soạn và xuất bản các bộ sách công bố tài liệu lưu trữ quốc gia.  

7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng chương trình hợp tác lồng ghép nội 

dung phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong các sự kiện hợp tác văn hóa giữa Việt 

Nam và các nước; ngày văn hóa Việt Nam tại các nước; các hoạt động quảng bá 

về đất nước, con người, các di sản văn hóa của Việt Nam với bạn bè thế giới; 

- Chỉ đạo các Bảo tàng, Khu Di tích, các Viện nghiên cứu… tăng cường 

phối hợp với các cơ quan Lưu trữ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ 

các hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thảo, hội nghị. 

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu 

trữ quốc gia nhằm thực hiện tốt Chương trình truyền thông về Biển và đại dương 

đến năm 2030. 

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức các sự kiện, diễn đàn giao lưu với học 

sinh, sinh viên trên toàn quốc; nghiên cứu sản xuất các bộ giáo cụ trực quan, 

xuất bản các sách tham khảo về lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam… từ tài liệu 

lưu trữ để phục vụ học sinh, sinh viên học tập. 

9. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện biên dịch, hiệu đính, thẩm định sản 

phẩm dịch khối tài liệu Hán - Nôm. 
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10.  Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam  

- Xây dựng kế hoạch, dành thời lượng phát sóng, giới thiệu thông tin tài 

liệu lưu trữ cho các tầng lớp xã hội. 

 - Phối hợp với Bộ Nội vụ sản xuất, biên tập các chuyên mục, phim tài 

liệu; xây dựng các chương trình khoa giáo, chương trình trò chơi sử dụng thông 

tin trong tài liệu lưu trữ. 

11. Thông tấn xã Việt Nam 

Phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc khai thác, cung cấp, công bố tài liệu, tư 

liệu, ảnh do Thông tấn xã Việt Nam đang quản lý; phối hợp chỉnh lý, xác minh 

khối tài liệu ảnh đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia bị sai sót, 

thiếu thông tin. 

12. Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khác, trong phạm vi, chức 

năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện Đề 

án này. 

 13. Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng - cơ quan quản lý phông Lưu 

trữ Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc công bố, giới 

thiệu tài liệu lưu trữ phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương 

Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ; tuyên truyền, phổ biến chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền giáo dục lịch sử, 

truyền thống của Đảng, của dân tộc…  

 14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan của 

Chính phủ trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, 

nhất là trong việc tuyên truyền, định hướng các nội dung gắn với các chương 

trình, đề án liên quan khác; đặt hàng các nhiệm vụ chính trị của Đảng phù hợp, 

thiết thực, ý nghĩa. 

15. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối 

hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ thông 

qua các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, phong trào thi đua học 

tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh niên. 

16. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Căn cứ vào các nội dung của Đề án này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
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phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án/Chương trình công bố tài liệu lưu 

trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử địa phương phục vụ xây dựng và phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương; 

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

công bố tài liệu lưu trữ; 

- Bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện hoạt động công bố tài liệu lưu trữ 

hàng năm theo Đề án hoặc Chương trình đã phê duyệt;  

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Nội 

vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Trung ương Đoàn TNCS HCM; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT; các vụ: KTTH, HC; 

- Lưu: VT, KGVX (03b). 

  Ủ   Ớ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 hạm Minh  hính 

 

 

 

 


